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- 2V SERIES 2/2 SOLENOID VALVE
VAN DIEN TU CHAT LONG DONG 2V

2V025-08
04508MPa ~FD

i

Ordering Code | M4 dat hang

2V 025

Apeture of flow rate
(Budong kinh luu lugng)
025:2.5mm

Specification code
(M@ théng sé ky thudt)
2V: Two-position
Two- way Solenoid valve
direct drive type
(2V: Van dién tu 2 vi tri,
2 ctra, dan dong truc tiép)

Specification | Théng sé ky thudt
Model
(Mé& hang)

Working medium
(Méi chat lam viéc)

08

Port size
(C8ng két ndi)
08:G1/4"

Graphic Symbol
Ky hiéu dé hoa

A

— AC220V —

Standrad voltage
(Pién dp tiéu chudn)
DC24V
AC220V

2V025-08

Air, water, oil
(Khéng khi, nudc, dau)

O

Oil seal code
(Mé& phét déu)
Blank: NBR
(DE trong: NBR)

Motion pattem

Direct drive type

(Kiéu chuyén dong) (Kiéu ddn déng truc tiép)
Type Normal close type
(Logi) (Kiéu dan déng thuong)
Aperture of flow rate (mm) 25
(Buong kinh luu luong) ’
CV value
(Hé 56 luu lwong) 023
Port size "
(Cong két noi) e
Operation fluid viscosity 20 CST (Below)
(D6 nhét chét [6ng lam viéc) <20 CST

Working pressure
(Ap sudt lam viéc)

Air, water, oil : 0~0.8MPa
(Khéng khi, nudc, dau)

Max. Pressure resistance

(Chju dp téi da) 12 kgf/cm?2
Ot gt o vite) 10° - 80°C

V(gl;/a gfé;ags)e +10%

el baoid) P6S

Power consumption
(Céng suat tiéu thu)

AC (Pién xoay chiéu) :7VA860Hz

DC (Dién mét chiéu): 6W

Insulation
(Cdp cdch dién)

F class
(Cdp F)

Material of body
(vVat liéu than van)

Aluminum or brass
(Nhém hodc déng thau)

Material of oil seal
(Vat ligu phét ddu)

NBR or Viton

(Cao su NBR hodc cao su Fluorocarbon)

Shortest excitation time
(Thoi gian kich tir ngan nhat)

0.05 Second
(0.05 gigy)
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Internal structure | Cdu tgo bén trong

No Name
I 8 (STT) (Tén)
_‘ L "l ], ; 1 Body of valve (Thédn van)
b Jetsseres 2 Spring (Lo xo)
' O FJ & 5 L 3 Assembly of iron core (Cum (6i sdt)
% oLt .* | 5 4 Assembly of iron core (Cum [6i sdt)
* | Vo Kl 5 Cruciform slot screw
| 1 K o 4 (Vit dau xé rdnh hinh chir thap)
[ : 6 Platen (Tdm ép)
I Coil (Cudn coil)
M| : 8 Nut (Bai éc)
1
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	2V SERIES 2/2 SOLENOID VALVE
	VAN ĐIỆN TỪ CHẤT LỎNG DÒNG 2V

	2V025-08
	Ordering Code | Mã đặt hàng
	2V
	025
	AC220V

	Specification | Thông số kỹ thuật
	Model (Mã hàng)
	2V025-08
	Working medium (Môi chất làm việc)
	Air, water, oil (Không khí, nước, dầu)
	Motion pattem (Kiểu chuyển động)
	Direct drive type (Kiểu dẫn động trực tiếp)
	Type (Loại)
	Normal close type (Kiểu dẫn động thường)
	Aperture of flow rate (mm) (Đường kính lưu lượng)
	2.5
	CV value (Hệ số lưu lượng)
	0.23
	Port size (Cổng kết nối)
	G1/4"
	Operation fluid viscosity (Độ nhớt chất lỏng làm việc)
	20 CST (Below) < 20 CST
	Working pressure (Áp suất làm việc)
	Air, water, oil : 0~0.8MPa (Không khí, nước, dầu)
	Max. Pressure resistance (Chịu áp tối đa)
	12 kgf/cm2
	Operating temperature range (Dải nhiệt độ làm việc)

	-10°C ~ 80°C
	Voltage range (Dải điện áp)
	± 10%
	Protect class (Cấp bảo vệ)


	IP65
	Power consumption (Công suất tiêu thụ)
	AC (Điện xoay chiều) :7VA860Hz DC (Điện một chiều): 6W
	Insulation (Cấp cách điện)
	F class (Cấp F)
	Material of body (Vật liệu thân van)
	Aluminum or brass (Nhôm hoặc đồng thau)
	Material of oil seal (Vật liệu phớt dầu)
	NBR or Viton (Cao su NBR hoặc cao su Fluorocarbon)
	Shortest excitation time (Thời gian kích từ ngắn nhất)
	0.05 Second (0.05 giây)
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	Overall Dimensions | Kích thước tổng thể



